      

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao
Đại diện: 
Bà Dương Thị Thu Huệ - Chủ tịch HĐQT 
	Thôn Đốc Kính, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0904.684113
	Là đơn vị đầu ngành trong việc nghiên cứu - phát triển các giống nấm Việt, Công ty không chỉ là nơi nghiên cứu - lai tạo các giống nấm mới mà còn là nơi đầu tiên áp dụng những công nghệ nuôi trồng Nấm của Nhật Bản vào điều kiện nuôi trồng nấm của Việt Nam và góp phần phổ biến các kĩ thuật này cho nông dân trồng nấm ở Việt Nam. 

	2
	Chuỗi sản xuất và cung cấp thịt lợn A-Z

Đại diện: 
HTX Hoàng Long, Ông Nguyễn Trọng Long – Giám đốc

	Xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội 

ĐT: 0982.873527


	HTX Hoàng Long (Tân Ước, Thanh Oai) tổ chức theo chuỗi khép kín. Quy mô và năng lực sản xuất: 01 Cơ sở giết mổ công suất 50 con/ngày đảm bảo ATTP và vệ sinh thú y theo quy định, 01 trang trại chăn nuôi lợn đạt tiêu chuẩn VietGAP với 3000 con lợn, trong đó có 350 nái, 7 lợn đực, còn lại là lợn nuôi thương phẩm. Hiện nay, sản phẩm tiêu thụ theo chuỗi bao gồm thịt lợn và các sản phẩm chế biến như giò, chả, nem chua, xúc xích đảm bảo an toàn thực phẩm mang nhãn hiệu “A-Z”.

	3
	Chuỗi thịt lợn sinh học Organic Green 

Đại diện: 
Công Ty TNHH thực phẩm sạch Organic Green, Ông Nguyễn Văn Chữ – Giám đốc

	KCN Quât Động, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0983106345


	Mô hình liên kết các hộ chăn nuôi quy mô lớn (được chứng nhận VietGAHP) tham gia ký kết hợp đồng chăn nuôi sử dụng thức ăn sinh học; sản phẩm được giết mổ công nghiệp và cấp đông đúng quy trình. Sản phẩm đã có mặt tại siêu thị, các cửa hàng tiện ích với nhãn thịt lợn sinh học Organic Green.

	4
	Chuỗi thịt lợn SHF

Đại diện: 
Công ty Cổ phần Tập đoàn chế biến thực phẩm Nam Hà Nội

Ông Võ Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT


	Lô 1 - CN1 - Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội

Nhà máy: Lô C1 - Thôn 2, Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

ĐT: 0243.6892344

0913.227703

Hotline: 0915289009 - 0915289006


	Công ty Cổ phần Tập đoàn chế biến thực phẩm Nam Hà Nội tổ chức có quy mô chăn nuôi hiện tại khoảng 3.000 con. Công ty đang liên kết với một số hệ thống trại vệ tinh với quy mô khoảng 25.000 con. Trên địa bàn Hà Nội Công ty đã ký hợp đồng tiêu thụ cho 10 trại chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư. Hiện nay, Công ty đã giết mổ trung bình 50 con lợn/ngày, cung cấp cho thị trường 4-5 tấn thịt lợn/ngày. Hiện tại Công ty đang phát triển cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm, 50 bếp ăn trường học, 20 siêu thị và một số của hàng tiện ích.




NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 

KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	Stt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ liên hệ
	Ngành nghề kinh doanh

	1
	Hộ sản xuất rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao Cuối Quý
Đại diện: 
Bà Đặng Thị Cuối – Chủ hộ sản xuất  
	Thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0986.758153
	Với diện tích khoảng 4,6 ha trồng nhiều loại rau như su hào ăn lá, cải mơ trắng, măng tây xanh, khoai tây, bắp cải, su hào... ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm, cho sản lượng ước tính 3 tạ rau/ngày, trung bình mỗi tháng cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn và sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc. 

	2
	Hợp tác xã rau quả Hồng Thái

Đại diện:

Ông Lê Đức Trịnh – Giám đốc
	Xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0982785291


	Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau, củ, quả các loại theo mùa sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm 

	3
	Hợp tác xã nông nghiệp Công nghệ cao Đức Phát 
Đại diện:

Ông Nguyễn Mạnh Hồng – Giám đốc


	Xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 0903.291868

    
	Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau, củ, quả các loại theo mùa sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm 

	4
	Hợp tác xã nông sản An Việt

Đại diện:

Ông Nguyễn Hữu Siển – Giám đốc
	Họa Đống, Xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 02433.734166


	Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau, củ, quả các loại theo mùa sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 

KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề SX - KD

	1
	Công ty CP ĐT xây dựng và quản lý giao thông Hà Tây

Đại diện: 
Ông Trần Văn Long – Giám đốc
	Ki ốt phần nổi tầng hầm khu B chợ Hà Đông, đường Bà Triệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội

 ĐT: 02433.119894
	Công ty chuyên cung cấp thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn, thực phẩm sinh học, thực phẩm hữu cơ tiêu chuẩn VietGAP, có chứng nhận Vệ sinh an toàn thực phẩm..... như: Thịt lợn sạch, thịt bò sạch, thịt gia cầm sạch và các loại hàng nông sản rau củ quả sạch an toàn.

	2
	Công ty CP Du lịch và thực phẩm Sao Việt

Đại diện: 
Bà Mai Thị Lan Anh – Giám đốc

	Số 2, ngõ 71, đường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội

ĐT: 02466.586188


	Công ty Cổ Phần Du lịch và thực phẩm Sao Việt chuyên cung cấp thực phẩm sạch, suất ăn khôi cơ quan doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và chế biến nông sản thực phẩm. Liên kết nuôi trồng, nông, lâm, thủy sản… đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng.

	3
	Công ty Cổ phần Thực phẩm Song Đạt 

Đại diện: 
Bà Dương Bạch Mai - Giám đốc
	Thôn 3, xã Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội
ĐT: 02473.073.688

 0912.379.179
	Công ty thành lập năm 2012 chuyên phân phối và kinh doanh các sản phẩm lương thực, thực phẩm, đặc biệt là thịt lợn sạch. Với bề dày kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, Công ty chúng tôi đã cung cấp các loại lương thực, thực phẩm, đặc biệt là thịt lợn cho các khách hàng là siêu thị, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp ,các đầu mối bán buôn thực phẩm ... trong phạm vi cả nước. Công ty luôn hướng đến chất lượng phục vụ hoàn hảo, vệ sinh an toàn thực phẩm và sự hài lòng của khách hàng! Đây là chìa khóa thành công của chúng tôi

	4
	Công ty CP Thương mại và Xuất nhập khẩu 79Mart

Đại diện: 
Bà Nguyễn Tuyết Nhung – Giám đốc
	39B Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 02463259797

0855857979
	Công ty chuyên cung cấp cho người tiêu dùng không những thực phẩm tươi sạch, hữu  cơ, nguồn gốc rõ ràng mà còn cả những món ăn chế biến sẵn đảm bảo VSATTP, mang đậm hương vị truyền thống. Với sự đa dạng về sản phẩm thực phẩm an toàn với các loại rau (rau sạch đặc sản cùng cao Bắc Hà,  Rau hữu cơ Đai Ngàn, Rasa...), các loại thịt tươi sống (thịt bò, thịt gà... ) đến từ Ba Vì; Hải sản ngon đến từ khắp các vùng biển nổi tiếng ở Việt Nam: Quảng Ninh, Nghệ An, Phú Quốc; Hoa quả sạch tại vựa trái cây nổi tiếng như Ninh Thuận,Lái Thiêu...


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

 người đại diện
	Địa chỉ liên hệ
	Ngành nghề, SX  kinh doanh

	1
	Trang trại giống thuỷ sản

Đại diện: 
Ông Lê Huy Ngoạn – Chủ trang trại
	Xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0915.544103


	Chuyên sản xuất và kinh doanh các loại cá giống truyền thống như: Chép, trắm, trôi, mè… với số lượng lớn đảm bảo chất lượng con giống

	2
	Trang trại giống thuỷ sản

Đại diện: 
Ông Nguyễn Hữu Diên – Chủ trang trại
	Xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0988.166012
	Chuyên sản xuất và kinh doanh các loại cá giống truyền thống như: Chép, trắm, trôi, mè… với số lượng lớn đảm bảo chất lượng con giống

	3
	Trang trại giống thuỷ sản

Đại diện: 
Ông Vũ Xuân Trong – Chủ trang trại
	Xã Tri Chỉ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0984.538877

	Chuyên sản xuất và kinh doanh các loại cá giống truyền thống như: Chép, trắm, trôi, mè… với số lượng lớn đảm bảo chất lượng con giống

	4
	Trang trại giống thuỷ sản

Đại diện: 
Ông Nguyễn Đức Thuật – Chủ trang trại
	Xã Phương Tú, huyện Ứng Hoà, Hà Nội

ĐT: 036.5889750
	Chuyên sản xuất và kinh doanh các loại cá giống truyền thống như: Chép, trắm, trôi, mè… với số lượng lớn đảm bảo chất lượng con giống


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC 

LÀNG NGHỀ TẠI  KHU VỰC HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị, 

người đại diện
	Địa chỉ liên hệ
	Ngành nghề, SXKD

	1
	Cơ sở sản xuất giò chả Hà Dư 

Đại diện: 
Nguyễn Thị Hà – Chủ cơ sở
	Đường Tây Mỗ, Thôn Đình, Xã Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội‎

ĐT: 0989.167967
	Cơ sở chuyên sản xuất các loại giò chả truyền thống chất lượng cao gồm: giò lụa, giò bò; giò gà, giò tai, giò xào, giò sống, chả nạc, chả quế, chả bò, chả cốm, nem chua… đảm bảo chất lượng ATVSTP.

	2
	Cơ sở sản xuất giò chả Đình Tích

Đại diện: 
Ông Nguyễn Đình Hùng – Chủ cơ sở
	101C - B6 - Khu TT Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

ĐT: 0243.7675835 0989.084083
	Cơ sở chuyên sản xuất các loại giò chả truyền thống chất lượng cao gồm: giò lụa, giò bò; giò gà, giò tai, giò xào, giò sống, chả nạc, chả quế, chả bò, chả cốm, nem chua… đảm bảo chất lượng ATVSTP.

	3
	Cơ sở sản xuất giò chả Tuấn Nga 

Đại diện: Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ cơ sở
	Số 56 ngõ 88 phố Trần Quý Cáp, quận Đống Đa, Hà Nội 

ĐT: 0946.568558
	Cơ sở chuyên sản xuất các loại giò chả truyền thống chất lượng cao gồm: giò lụa, giò bò; giò gà, giò tai, giò xào, giò sống, chả nạc, chả quế, chả bò, chả cốm, nem chua… đảm bảo chất lượng ATVSTP.

	4
	Cơ sở sản xuất giò chả Ước Lễ Minh Thu 

Đại diện: Bà Nguyễn Thị Minh Thu – Chủ cơ sở 
	328 Ngõ văn Chương, Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội 

ĐT: 0243.8515724

 0987.212177
	Cơ sở chuyên sản xuất các loại giò chả truyền thống chất lượng cao gồm: giò lụa, giò bò; giò gà, giò tai, giò xào, giò sống, chả nạc, chả quế, chả bò, chả cốm, nem chua… đảm bảo chất lượng ATVSTP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ SẢN XUẤT, KINH DOANH

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất cá kho làng Vũ Đại Trần Bá Luận 

Đại diện: 
Trần Bá Luận – Chủ cơ sở
	Xóm 1, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 

ĐT: 0988.999525


	Món cá kho làng Vũ Đại hay còn gọi là Cá kho Đại Hoàng là đặc sản nổi tiếng của làng Nhân Hậu, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Món ăn này có từ rất lâu, do là vùng trũng nên trong làng ngày trước nhiều ao hồ, cứ đến tết tát ao, chọn những con cá trắm đen to và ngon nhất để kho theo công thức gia truyền cùng với gia vị là gừng, giềng, hành, ớt,  nước cốt chanh, nước cốt cua đồng....đặc biệt là cá được kho trong niêu đất, trên bếp lửa trong thời gian 16 đến 20 tiếng nên vừa có vị thơm của lửa, vừa phảng phất hương vị đồng quê.  Món ăn dân dã, thôn quê không chỉ được người tiêu dùng trong tỉnh, ngoài tỉnh biết đến mà thậm chí còn là sản phẩm xuất khẩu đi các nước trên thế giới.

	2
	Công ty TNHH Thương mại Đặc Sản Việt Nam (DASAVINA) Cá kho Bá Kiến 

Đại diện:

Nguyễn Bá Toàn – Giám đốc
	Xóm 11, Thôn Nhân Hậu, Xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam  

ĐT: 0904.750363

       0962.083232
	

	3
	Cơ sở chế biến cá kho Hà Thủy

Đại diện:

Trần Thị Thu Thủy – Chủ cơ sở
	Xóm 11, Xã Hòa Hậu, Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 

ĐT: 0914.868.670


	

	4
	Cơ sở chế biến cá kho Trần Bá Sản

Đại diện:

Trần Bá Sản – Chủ cơ sở
	Xóm 11, Xã Hòa Hậu, Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 

ĐT: 0904.576976
	


Dự báo











